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I. ĐỌC HIỂU (6 ĐIỂM)

Đọc thầm bài đọc sau:
QUÊ CHA ĐẤT TỔ

Ngày Tí chuyển đến nhà mới, Tí vui lắm. Nhưng vui nhất là bà nội dưới quê lên. Hôm ấy, Tí kê đầu lên chân bà nghe kể chuyện mèo khoang đuổi bắt chuột nhắt, sư tử làm chúa sơn lâm,… Nhưng chỉ ở chơi được mấy ngày, bà nội lại về quê.

Tí buồn lắm. Cậu nghĩ: “Hay là vì bà ngại phiền?”. Tí rất băn khoăn, cậu hỏi mẹ. Mẹ dịu dàng bảo:

- Không phải vậy đâu, con ạ. Bố mẹ cũng đã nhiều lần mời bà lên ở cùng để chăm sóc bà tốt hơn, nhưng bà bảo sống ở quê quen rồi.

Vẫn chưa hết băn khoăn. Tí hỏi bố:

- Bố ơi, ở quê có gì mà mình không có hả bố? Bố mang về đây để nội lên ở cùng với con.

- À, ở đó có con đường, lũy tre, có tổ tiên, dòng họ,…đã gắn bó với bà nội từ lâu lắm rồi. Những thứ đó không mang về được con ạ.

Bố ôm Tí thật chặt rồi nói tiếp:

- Mỗi người đều có một quê hương, nơi mình đã sinh ra và gắn bó. Nơi đó, dù đi đâu ta cũng nhớ. Đó là quê cha, đất tổ.

Tí rất xúc động. Giờ thì cậu đã có câu trả lời. Thảo nào, nội cứ muốn ở quê. Thảo nào, lên chơi với Tí hơi lâu một chút là mắt nội đã nhìn ra phía xa, buồn buồn.

(Theo Phương Nga, Tường Vy)

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu: 


Câu 1. Ngày Tí chuyển về nhà mới, điều gì làm cho Tí vui nhất? (M1 - 0,5 điểm)
A. Bà nội từ quê lên chơi.

B. Nhà Tí chuyển về nhà mới.

C. Được nghe bà kể chuyện.

Câu 2. Điều gì làm cho Tí buồn và băn khoăn? (M1 - 0,5 điểm)
A. Bà nội không kể chuyện cho Tí nghe như mọi khi.

B. Lần nào bà nội cũng chỉ ở chơi ít ngày rồi lại về quê.

C. Bà nội ngại phiền con cháu.

Câu 3. Tại sao bà nội muốn sống ở quê? (M2 - 1 điểm)

…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...………………………………………………
Câu 4. Bố đã giúp Tí hiểu “Quê cha đất tổ” nghĩa là gì? (M2 - 1 điểm)
…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...………………………………………………
Câu 5. Cặp từ nào sau đây là cặp từ trái nghĩa? (M1 - 0,5 điểm)

A. vui – mừng

B. vui – buồn
C. buồn – xúc động

Câu 6: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau: (M2 - 1đ)
Chim gõ kiến săn bắt côn trùng ở trên những thân cây.

…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...………………………………

Câu 7: Điền dấu câu phù hợp với ô trống: (M2-0,5 đ) 
 Sau lễ khai giảng, chúng em cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi dân gian        bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây,...

Câu 8. Em hãy đặt một câu có sử dụng hình ảnh so sánh nói về cảnh đẹp quê hương em. (M3-1đ)
…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………...……………………………………………
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2. Đọc hiểu: (6 điểm)
Câu 1: A (0,5 điểm);  Câu 2: B (0,5 điểm);  Câu 3: C (0,5 điểm) 
Câu 4: (1 điểm)
Bố đã giúp Tí hiểu “Quê cha đất tổ” nghĩa là quê hương, nơi mình sinh ra và gắn bó, dù đi đâu ta cũng luôn nhớ và mong muốn được trở về.

Câu 5: B (0,5 điểm) 

Câu 6: Chim gõ kiến săn bắt côn trùng ở đâu? (1 điểm)

Câu 7: (1 điểm)
 a) Sau lễ khai giảng, chúng em cùng nhau chơi nhiều trò chơi dân gian: bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây,... (0,5 điểm)
b) Ngày xưa có một cậu bé rất thông minh. Nhà vua muốn thử tài, bèn cho gọi cậu đến, bảo: “Ngươi hãy lấy tro bếp bện cho ta một sợi dây thừng. Nếu làm được, ta sẽ thưởng.”. (0,5 điểm)
Câu 8: (1 điểm) 
- HS đặt được đúng mẫu câu có  từ so sánh nói về cảnh đẹp quê hương
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